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072 – Trung tâm GDNN-GDTX Hải Lăng 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045203006832 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VĂN VIẾT CƯỜNG Nam 11/03/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

2 045204003233 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THÀNH ĐẠT Nam 20/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.16  

3 045304004118 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NGỌC GIANG Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

4 045303006247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÚY HẰNG Nữ 12/08/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

5 045302001751 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ THU LAN Nữ 25/06/2002 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

6 040304019693 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC LAN Nữ 28/06/2004 NGHỆ AN Kinh 5.21  

7 045203008491 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH NGHĨA Nam 01/01/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

8 045204000699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NHƯ PHƯƠNG Nam 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.67  

9 045303004053 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH Nữ 10/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 7.53  

10 187979484 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TIẾN TÀI Nam 27/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.02  

11 045204003017 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO ANH TÀI Nam 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

12 045203007761 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC TÂN Nam 17/11/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.22  

13 045204000720 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN KHẮC THẮNG Nam 03/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

14 036098010372 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 21/04/1998 NAM ĐỊNH Kinh 6.91  

15 045303004358 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ 17/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

16 045204004238 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI PHƯỚC TIỀN Nam 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

17 036089007182 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ QUANG TRUNG Nam 07/05/1989 NAM ĐỊNH Kinh 6.32  

18 045204005973 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ VĂN TRƯỜNG Nam 12/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.23  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Mai Huy Phương 
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